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PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
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7.06.07.510.019/09/1999BảoNguyễn Lê Quốc03091711211

5.44.06.010.003/05/1999BáchNguyễn Hữu03091711222

5.24.05.510.004/12/1999BinĐỗ Văn03091711233

7.47.07.59.025/07/1999BìnhLê Thanh03091711244

5.85.06.09.007/08/1999DuyNguyễn Đăng03091711255

3.30.06.09.016/03/1999DuyNguyễn Hữu03091711266

6.76.07.09.004/08/1999DuyNguyễn Trường03091711277

6.56.06.59.010/01/1999DuyênNguyễn Khả03091711288

2.90.05.09.002/02/1999DũngCao Minh03091711299

3.00.05.58.024/5/1999DũngNguyễn Tiến030917113010

8.28.08.010.008/01/1999DươngTừ Văn030917113111

3.90.07.59.012/05/1996ĐanPhạm Duy030917113212

7.46.08.510.015/05/1999ĐẩuTrần Văn030917113313

7.27.07.09.004/04/1999ĐingVõ Minh030917113414

5.75.05.510.015/07/1999ĐứcNguyễn Hoàng030917113615

6.35.07.010.004/06/1999ĐứcNguyễn Văn030917113716

3.40.06.010.012/8/1999GiangNguyễn Ngọc030917113817

6.97.06.010.029/07/1999HiếuĐặng Minh030917113918

3.10.06.07.031/12/1999HiếuLê Viết030917114019

5.95.06.010.016/09/1999HiếuNguyễn Danh030917114120

3.60.06.510.004/06/1998HiệpTrần Đức030917114221

6.46.06.010.010/01/1997HoàĐào Văn030917114322

5.84.07.010.001/09/1999HoàngNguyễn Việt030917114523

6.55.07.510.007/09/1999HoàngPhạm Minh030917114624

6.86.07.010.07/12/1999HọcHuỳnh Thái030917114725

8.28.08.010.015/08/1999HuyNguyễn Trần Gia030917114826

5.04.05.010.024/10/1999HuyVõ Đoàn Quang030917114927

5.15.05.06.007/01/1999HùngNguyễn Văn030917115028

6.05.06.59.008/08/1998KhangHuỳnh Thanh030917115129

6.15.06.510.028/05/1999KhangNhâm Lê Bảo030917115230

7.58.06.59.025/11/1999KhảiHồ Sỉ030917115331

5.24.05.510.005/11/1999KhảiNguyễn Đức030917115432

6.06.05.010.001/01/1999KhánhNgô Quốc030917115533
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5.24.05.510.030/10/1999KhánhNguyễn Kỳ Quốc030917115634

6.24.08.010.021/10/1999KhánhNguyễn Tự030917115735

4.43.05.09.003/12/1999KhoaNguyễn Trần Đăng030917115836

5.95.06.010.020/07/1999KhôiHoàng Dương030917115937

5.54.06.59.023/06/1999KiểmPhạm Xuân030917116038

6.35.07.010.017/03/1999KỷNguyễn Thế030917116139

5.24.05.510.011/08/1999LạcĐỗ Gia030917116240

6.55.07.510.001/01/1999LậpChâu Văn030917116341

7.06.07.510.006/08/1999LiêmVõ Hoàng030917116442

0.00.00.00.019/06/1997LongNguyễn Thành030917116543

6.36.06.09.026/10/1999LộcPhan Doãn030917116644

6.57.05.010.015/08/1999LộcTrần Thành030917116745

6.06.05.010.013/08/1999LuânLê Nguyễn Minh030917116846

3.20.06.08.007/01/1997MinhChâu Nhật030917116947

5.55.05.010.004/04/1999MinhĐỗ Công030917117048

5.44.06.010.021/03/1999MinhNguyễn Hoàng030917117149

6.56.06.59.014/9/1999MinhNguyễn Viết Cao030917117250

7.06.07.510.002/05/1999MinhPhùng Nhật030917117351

5.44.06.010.014/10/1999NamChu Hoàng030917117452

5.95.06.010.027/06/1999NamHoàng Hải030917117553

0.00.00.00.004/09/1999NamTrần Hiền030917117654

5.44.06.58.005/09/1999NghiêmPhan Thiện030917117755

4.53.05.010.031/10/1999NghĩaLương Trung030917117856

6.65.08.09.006/06/1999NghĩaNguyễn Hiếu030917117957

5.65.05.59.009/09/1999NghĩaPhan Minh030917118058

6.86.07.010.01/12/1999NgọcNguyễn Thanh030917118159

7.58.06.59.015/5/1999NguyênLê Hoàng Duy030917118260

3.60.07.08.009/03/1999NhậmTrương Phúc Hồng030917118361

6.35.07.010.019/07/1999NhựtNguyễn Ngọc030917118462

6.24.08.010.005/09/1999PhátDương Vũ030917118563

7.37.07.010.010/08/1999PhátLưu Thành030917118664

6.77.05.510.05/9/1999PhátNguyễn Công Tấn030917118765

5.04.05.010.010/02/1999PhúcNguyễn Hoàng Minh030917118866

6.36.06.09.010/12/1999PhươngNguyễn Duy030917118967

6.26.05.510.026/07/1998QuangTrần Đình030917119068

7.48.06.010.002/10/1999QuíBùi Trọng030917119169

6.35.07.010.026/02/1999QuíNguyễn Thanh030917119270

7.66.09.010.017/08/1999QuốcĐỗ Văn030917119371

5.75.06.08.028/11/1998QuỳnhNguyễn Mạnh030917119472

0.00.00.00.009/05/1999QuýLê Văn030917119573
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0.00.00.00.003/06/1999SangNguyễn Phúc030917119674

6.46.06.010.013/09/1999TàiNguyễn Anh030917119775

5.95.06.010.007/07/1999TàiNguyễn Công030917119876

6.86.07.010.029/11/1999TàiNguyễn Phát030917119977

8.08.07.510.013/8/1999TàiNguyễn Tấn030917120078

6.66.06.510.018/07/1999TàiNguyễn Thành030917120179

6.35.07.010.015/05/1999TâmNguyễn Thanh030917120280

6.06.05.010.015/01/1999TâmNguyễn Thành030917120381

5.74.07.09.027/01/1999TânNguyễn Văn030917120482

6.66.06.510.026/12/1999ThanhNguyễn Chí030917120583

5.85.06.09.028/11/1999ThanhTrác Duy030917120684

6.06.05.010.008/03/1999ThànhNguyễn Viết030917120785

6.86.07.010.025/12/1999ThảoĐỗ Thị Thu030917120886

6.97.06.010.021/05/1999TháiPhạm Đức030917120987

6.36.06.09.021/12/1999ThắngĐinh Văn030917121088

6.05.06.59.013/10/1999ThắngLê Viết030917121189

6.55.07.510.015/03/1999ThắngNguyễn Trung030917121290

6.66.06.510.018/04/1999ThắngTrần Quốc030917121391

6.76.07.09.006/11/1999ThiệnTrần Nhật030917121492

5.34.06.09.024/10/1999ThịnhPhạm Đặng Phúc030917121593

6.66.06.510.003/05/1999ThịnhPhạm Hoàng030917121694

6.95.08.510.003/09/1999ThuậnTăng Ngọc030917121795

6.15.06.510.016/04/1999ThượngTrần Duy030917121896

6.35.07.010.003/05/1999TiếnVũ Anh030917121997

6.88.05.08.005/02/1999TínNguyễn Huỳnh Trung030917122098

0.00.00.00.021/06/1999TínNguyễn Tín030917122199

7.37.07.010.026/12/1999TrâmLý Huỳnh Thu0309171222100

6.46.06.58.025/06/1999TriệuTrương Hoàng0309171223101

6.26.05.510.010/04/1999TríLê Hoàng Minh0309171224102

4.64.05.06.029/01/1999TrungNguyễn Đoàn0309171225103

3.30.06.09.026/06/1999TrungVõ Minh0309171226104

6.24.08.010.08/11/1999TuấnChu Anh0309171227105

5.44.06.010.028/5/1999TuấnĐinh Vũ Anh0309171228106

3.00.05.010.020/02/1999TuấnTrịnh Minh0309171229107

6.55.07.510.016/06/1999TuyềnLê Ngọc0309171230108

5.54.06.59.012/09/1999TúNguyễn Thanh0309171231109

3.40.06.010.010/09/1999VănVũ Khoa0309171232110

6.26.05.510.020/11/1999ViệtLê Minh0309171233111

3.40.06.010.020/3/1999VinhTô Lâm0309171234112

5.55.05.010.009/06/1999VũĐỗ Hoàng0309171235113
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H.Ghép -
CÐTĐ16B3.60.06.510.020/08/1998TiếnPhan Quốc0309161219114

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN NGỌC THẢO PHƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

15(13.2%)7(6.1%)28(24.6%)49(43%)12(10.5%)3(2.6%)0(0%)114(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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